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TT Nội dung TS Trình độ đào tạo Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Chuẩn  nghề  nghiệp 

TS Ths ĐH CĐ TC I II III T K Đạt CĐ 

I CBQL 4 0 4 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 

1 Hiệu trưởng 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

2 Phó hiệu trưởng 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

II Giáo viên 93 0 20 73   0       

1 Toán 15  8 7   0 8 7 8 7   

2 Lý 9  3 6   0 3 6 5 4   

3 Hóa 9  1 8   0 1 8 3 6   

4 Sinh 6  1 5   0 5 1 2 4   

5 Tin 5  0 5   0 1 4 2 3   

6 Ngữ văn 13  3 10   0 5 8 5 8   

7 Lịch sử 5  3 2   0 3 2 2 3   

8 Địa lí 4  0 4   0 3 1 3 1   

9 Ngoại ngữ 11  1 10   0 3 8 4 7   

10 GDKT&PL 5  0 5   0 2 3 2 3   

11 Thể dục 6  0 6   0 5 1 3 3   

12 GDQP-AN 3  0 3   0 1 2 2 1   

13 Công nghệ 2  0 2   0 1 1 1 1   

III Nhân viên 5  0 4 1         

 Kế toán 1   1          

 Văn thư, Thủ quỹ 1   1          

 Thư viện 1   1          

 Y tế 1    1         

 Thiết bị 1   1          

Yên Thành, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

  HIỆU TRƯỞNG 
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